
UBND HUYỆN VĂN QUAN

DANH MỤC THIẾT BỊ ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI CHO CÁC TRƯỜNG MẦM NON

(Kèm theo Quyết định số   3050 /QĐ-UBND ngày   30 /10/2024 của UBND huyện Văn Quan)

STT Danh mục hàng hóa Thông số kỹ thuật Số lượng  Đơn vị Đơn giá Thành tiền

1 Tủ đựng tài liệu

Nhãn hiệu IHN, mã sản phẩm: TĐTL
- Kích thước: D1000 x S450 x C1830 (mm)
- Vật liệu: Bằng thép sơn tĩnh điện màu ghi, dày 0,6 mm
- Thiết kế kiểu dáng tủ 4 khoang với 4 cánh mở riêng biệt, mỗi khoang có khóa khóa và tay
nắm âm riêng, dùng để đựng tài liệu
Thép dùng trong sản xuất có các chỉ tiêu thành phần hóa học theo tiêu chuẩn ASTM E 415,
thử kéo theo TCVN197: 2014, thử uốn theo TCVN198: 2008.
Sơn phủ tĩnh điện trên bề mặt thép được kiểm nghiệm độ bám dính theo tiêu chuẩn ASTMD
3359:2017; độ cứng bút chì theo tiêu chuẩn ASTM D3363; độ dày lớp sơn phủ theo ASTM
E376:2017; độ bong tróc của lớp sơn phủ theo TCVN 12005-5:2017; độ bền thời tiết của
màng sơn theo tiêu chuẩn JIS K 5663. ASTM B117 với kết quả màng sơn không bị hư hỏng,
không rạn nứt, không phồng rộp, không bong tróc, không gỉ, có thể sử dụng trong điều kiện
của Việt Nam ≥ 3 năm.
Sản phẩm được sản xuất và phân phối theo hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

32 Cái 4.490.000 143.680.000 

2 Tủ đựng chăn màn

Nhãn hiệu IHN, mã sản phẩm: TĐCM
- Kích thước: D1600 x S400 x C1200 (mm)
- Vật liêu: Bằng thép sơn tĩnh điện, dày 0,6mm
- Thiết kế kiểu dáng tủ 4 khoang với 4 cánh mở riêng biệt, mỗi khoang có khóa khóa và tay
nắm âm riêng, dùng để đựng chăn màn chiếu
Thép dùng trong sản xuất có các chỉ tiêu thành phần hóa học theo tiêu chuẩn ASTM E 415,
thử kéo theo TCVN197: 2014, thử uốn theo TCVN198: 2008.
Sơn phủ tĩnh điện trên bề mặt thép được kiểm nghiệm độ bám dính theo tiêu chuẩn ASTMD
3359:2017; độ cứng bút chì theo tiêu chuẩn ASTM D3363; độ dày lớp sơn phủ theo ASTM
E376:2017; độ bong tróc của lớp sơn phủ theo TCVN 12005-5:2017; độ bền thời tiết của
màng sơn theo tiêu chuẩn JIS K 5663. ASTM B117 với kết quả màng sơn không bị hư hỏng,
không rạn nứt, không phồng rộp, không bong tróc, không gỉ, có thể sử dụng trong điều kiện
của Việt Nam ≥ 3 năm.
Sản phẩm được sản xuất và phân phối theo hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

15 Cái 3.890.000 58.350.000 
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3 Tủ đựng đồ dùng cá
nhân của trẻ

Nhãn hiệu IHN, mã sản phẩm: TĐCN
Tủ đựng đồ 15 ô
Kích thước: D30*C30*S30cm/ô
Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện dày 0,6 mm
Màu sắc Phối các màu
Thép dùng trong sản xuất có các chỉ tiêu thành phần hóa học theo tiêu chuẩn ASTM E 415,
thử kéo theo TCVN197: 2014, thử uốn theo TCVN198: 2008.
Sơn phủ tĩnh điện trên bề mặt thép được kiểm nghiệm độ bám dính theo tiêu chuẩn ASTMD
3359:2017; độ cứng bút chì theo tiêu chuẩn ASTM D3363; độ dày lớp sơn phủ theo ASTM
E376:2017; độ bong tróc của lớp sơn phủ theo TCVN 12005-5:2017; độ bền thời tiết của
màng sơn theo tiêu chuẩn JIS K 5663. ASTM B117 với kết quả màng sơn không bị hư hỏng,
không rạn nứt, không phồng rộp, không bong tróc, không gỉ, có thể sử dụng trong điều kiện
của Việt Nam ≥ 3 năm.
Sản phẩm được sản xuất và phân phối theo hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

7 Cái 6.700.000 46.900.000 

4 Giá đựng cốc cho trẻ

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Bình Minh
Kích thước: 1000x1000x350 mm
Chất liệu: Bằng inox 201
Chân giá úp cốc được làm bằng inox ống Φ16mm độ dày 0.7mm các thanh nan làm bằng
inox ống Φ12.7mm độ dày 0.5mm và inox dây Φ3-4mm. Các mối hàn đảm bảo chắc chắn,
thẩm mỹ. Phần chân tiếp xúc với sàn được bọc nút cao su chống trượt và ồn khi di chuyển
Giá có 5 tầng để úp cốc mỗi tầng úp được 9 cốc
Inox dùng trong sản xuất có thành phần hóa học đáp ứng tiêu chuẩn ASTM E 415, thử kéo
theo TCVN 197-1:2014 và ASTM A370-21, độ cứng theo TCVN 256-1 : 2006 và TCVN 257-
1 : 2007, độ cứng bút chì theo tiêu chuẩn ASTM D3363-22, độ bong tróc của lớp phủ theo
TCVN 12005-5:2017.
Sản phẩm được sản xuất và phân phối theo hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

1 Cái 850.000 850.000 

5 Ghế gấp

Nhà sản xuất: Nội thất Xuân Hòa, mã sản phẩm: GI-01-00
Ghế có khung Inox Ø22.2 giúp sản phẩm luôn bền bỉ, sáng bóng và không bị han gỉ. Mặt
ngồi, tựa đệm mút bọc giả da. Cơ cấu gấp mở tiện dụng, dễ dàng gấp gọn khi không sử dụng.
Kích thước: 456x450x830 (mm)

252 Cái 503.000 126.756.000 

STT Danh mục hàng hóa Thông số kỹ thuật Số lượng  Đơn vị Đơn giá Thành tiền
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6 Bàn ghế giáo viên

Nhãn hiệu IHN, mã sản phẩm: BGGV
Bàn ghế giáo viên (1 bàn, 1 ghế gỗ có tựa)
Kích thước bàn: (C750xR600xD1200)mm (± 5mm)
Kích thước ghế: (C1050-450xS410xR400)mm (± 5mm)
*Khung bàn:
- Khung bàn chính được làm bằng chất liệu thép ống hộp mạ kẽm (30x30)mm, các
thanh giằng liên kết với khung bằng chất liệu thép ống hộp mạ kẽm (30x30)mm dày
1,1mm.
(Khung bàn được liên kết với nhau bằng bulong M6 sử dụng phương pháp ren
chìm. Chân bàn được đóng bằng nút nhựa màu đen. Toàn bộ khung bàn, các thanh
giằng được sơn tĩnh điện màu ghi).
* Mặt bàn giáo viên:
- Mặt bàn được làm bằng gỗ cao su ghép thanh đã qua xử lý công nghiệp, qua tẩm sấy chống
mối mọt cong vênh dày 18mm, trên bề mặt mặt bàn được phủ 2 mặt bằng nhựa Composite
trong cao cấp, xung quanh bàn được bưng bằng chất liệu gỗ công nghiệp phủ Melamine 2 mặt
dày 12mm
* Ghế giáo viên:
- Ghế giáo viên được làm chất liệu bằng gỗ tự nhiên sơn PU phủ bóng màu cánh gián.
Sản phẩm được sản xuất và phân phối theo hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Các loại nguyên vật liệu để sản xuất hàng hóa được kiểm nghiệm theo tiểu chuẩn TCVN:
- Gỗ tự nhiên được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 8048:2014, TCVN 1072-1971
- Sơn trên gỗ được kiểm nghiệm độ dày của màng sơn theo TCVN 2097: 2015; độ bền bám
dính của lớp sơn theo tiêu chuẩn ASTM D3359-22; độ bóng của màng sơn theo tiêu chuẩn
TCVN 2101: 2016; độ cứng bút chì theo tiêu chuẩn ASTM D3363-22; độ bền uốn của màng
sơn theo tiêu chuẩn ASTM 2099:2013; độ bền thời tiết của màng sơn (độ ẩm tương đối
50±5%, chiếu xạ 240h) theo tiêu chuẩn JIS K 5663
- Gỗ MDF chống ẩm phủ melamine được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 7753:2007,
TCVN7756 3,5,11:2007, CSN 49:2612
- Thép dùng trong sản xuất được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM E 415, TCVN 197-
2014, 198- 2008.
- Sơn phủ tĩnh điện trên bề mặt thép được kiểm nghiệm độ bám dính theo tiêu chuẩn ASTMD
3359:2017; độ cứng bút chì theo tiêu chuẩn ASTM D3363; độ dày lớp sơn phủ theo ASTM
E376:2017; độ bong tróc của lớp sơn phủ theo TCVN 12005-5:2017; độ bền thời tiết của
màng sơn theo tiêu chuẩn JIS K 5663. ASTM B117 với kết quả màng sơn không bị hư hỏng,
không rạn nứt, không phồng rộp, không bong tróc, không gỉ, có thể sử dụng trong điều kiện
của Việt Nam ≥ 3 năm.
- Vật liệu Composite không phủ mặt - Nội thất - Đồ chơi được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn
TCVN 11352:2016

19 Bộ 3.973.500 75.496.500 

7 Bàn ghế học sinh
Mầm non

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Bình Minh
Kích thước bàn: D900 x R500 x C500 mm
Mặt bàn nhựa PP nguyên chất, dày và chắc chắn, không bám bụi bẩn, lau chùi nhanh sạch và
sử dụng trong thời gian dài.
Cạnh bàn bo tròn an toàn cho trẻ khi ngồi học cũng như khi chơi.
Khung bàn làm bằng thép hộp 14x14mm, 14x34mm sơn tĩnh điện chống chầy, liên kết bằng
mối hàn CO2; chân bàn tiếp xúc với sàn bằng đế nhựa chống chầy và chống ồn.
Chân bàn bằng thép sơn tĩnh điện có thể gấp lại và mở ra nhẹ nhàng.
Bàn dễ dàng gấp gọn nên không chiếm nhiều diện tích
Kích thước ghế: 530x290x260/280 mm
Chất liệu nhựa, Chân ghế kiểu chữ A.
Ghế được làm từ chất liệu nhựa PP cao cấp, đúc theo khuôn, có độ bền cao.
Chất liệu nhựa đúc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên và các em học sinh. Không gây
độc hại, không làm kích ứng da.
Mặt ghế nhám chống trơn trượt, không bám bẩn và dễ dàng vệ sinh
Chân ghế kiểu chữ A có thể chồng gọn lên nhau giúp tiết kiệm diện tích không gian sử dụng
Màu sắc hài hòa, tươi sáng
Sản phẩm được sản xuất và phân phối theo hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, TCVN 6238-1:2017, TCVN 6238-3:2011,
QCVN 3:2019

235 Bộ 572.000 134.420.000 

STT Danh mục hàng hóa Thông số kỹ thuật Số lượng  Đơn vị Đơn giá Thành tiền
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8 Bàn học sinh Mầm
non

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Bình Minh
Kích thước bàn: D900 x R500 x C500 mm
Mặt bàn nhựa PP nguyên chất, dày và chắc chắn, không bám bụi bẩn, lau chùi nhanh sạch và
sử dụng trong thời gian dài.
Cạnh bàn bo tròn an toàn cho trẻ khi ngồi học cũng như khi chơi.
Khung bàn làm bằng thép hộp 14x14mm, 14x34mm sơn tĩnh điện chống chầy, liên kết bằng
mối hàn CO2; chân bàn tiếp xúc với sàn bằng đế nhựa chống chầy và chống ồn.
Chân bàn bằng thép sơn tĩnh điện có thể gấp lại và mở ra nhẹ nhàng.
Bàn dễ dàng gấp gọn nên không chiếm nhiều diện tích
Sản phẩm được sản xuất và phân phối theo hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, TCVN 6238-1:2011, TCVN 6238-3:2011,
QCVN 3:2019

8 Cái 412.000 3.296.000 

9 Bàn quầy phòng họp
HĐ

Nhãn hiệu IHN, mã sản phẩm: BQPH
Kích thước: Dài 750cm * Rộng 180cm * Cao 75cm
Chất liệu: Gỗ công nghiệp MDF, phủ sơn PU cao cấp
Kiểu dáng: Mặt bàn cong; màu nâu đậm
Gỗ công nghiệp đạt tiêu chuẩn TCVN 7756-3,4,5,6,7,8,9,10,11:2007
Sơn trên gỗ được kiểm nghiệm độ dày của màng sơn theo TCVN 2097: 2015; độ bền bám
dính của lớp sơn theo tiêu chuẩn ASTM D3359-22; độ bóng của màng sơn theo tiêu chuẩn
TCVN 2101: 2016; độ cứng bút chì theo tiêu chuẩn ASTM D3363-22; độ bền uốn của màng
sơn theo tiêu chuẩn ASTM 2099:2013; độ bền thời tiết của màng sơn (độ ẩm tương đối
50±5%, chiếu xạ 240h) theo tiêu chuẩn JIS K 5663
Sản phẩm được sản xuất và phân phối theo hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

4 Cái 30.582.000 122.328.000 

10 Bàn họp rời

Nhãn hiệu IHN, mã sản phẩm: BH
Kích thước: Dài 120cm * Rộng 50cm * Cao 75cm
Chất liệu: Gỗ công nghiệp MDF phủ sơn PU cao cấp. Màu nâu, yếm bàn được trang trí hình
quả trám, có hộc bàn.
Gỗ công nghiệp đạt tiêu chuẩn TCVN 7753:2007, TCVN7756:2007, CSN 49:2612
Sơn trên gỗ được kiểm nghiệm độ dày của màng sơn theo TCVN 2097: 2015; độ bền bám
dính của lớp sơn theo tiêu chuẩn ASTM D3359-22; độ bóng của màng sơn theo tiêu chuẩn
TCVN 2101: 2016; độ cứng bút chì theo tiêu chuẩn ASTM D3363-22; độ bền uốn của màng
sơn theo tiêu chuẩn ASTM 2099:2013; độ bền thời tiết của màng sơn (độ ẩm tương đối
50±5%, chiếu xạ 240h) theo tiêu chuẩn JIS K 5663
Sản phẩm được sản xuất và phân phối theo hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

2 Cái 2.750.000 5.500.000 

STT Danh mục hàng hóa Thông số kỹ thuật Số lượng  Đơn vị Đơn giá Thành tiền
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11 Phản nằm cho trẻ

Nhãn hiệu IHN, mã sản phẩm: PN
Kích thước: 1200 x 800 x 50 mm
Toàn bộ khung và các nan của sản phẩm đều làm bằng gỗ tự nhiên, giữa các nan có khe hở
(các khe hở cách nhau từ 3 đến 4mm), bên dưới có thanh giằng chống võng bằng gỗ . 4 góc
phản sử dụng cút góc bằng nhựa chuyên dụng rất chắc chắn .
Bề mặt được sơn PU màu cánh gián chống mối mọt, an toàn, không độc hại.
- Gỗ tự nhiên được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 8048:2014, TCVN 1072-1971
- Sơn trên gỗ được kiểm nghiệm độ dày của màng sơn theo TCVN 2097: 2015; độ bền bám
dính của lớp sơn theo tiêu chuẩn ASTM D3359-22; độ bóng của màng sơn theo tiêu chuẩn
TCVN 2101: 2016; độ cứng bút chì theo tiêu chuẩn ASTM D3363-22; độ bền uốn của màng
sơn theo tiêu chuẩn ASTM 2099:2013; độ bền thời tiết của màng sơn (độ ẩm tương đối
50±5%, chiếu xạ 240h) theo tiêu chuẩn JIS K 5663
Sản phẩm được sản xuất và phân phối theo hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

349 Cái 790.000 275.710.000 

12 Chăn lông cho trẻ Chăn lông cừu cho bé size 1x1,4m, loại đẹp cấu tạo 2 lớp, vừa đủ đắp cho bé, không quá
rộng, mềm mịn, hình ngộ ngĩnh.

14 Cái 310.000 4.340.000 

13 Bảng quay 2 mặt
Mầm non

Nhãn hiệu IHN, mã sản phẩm: BQ2M
Bảng từ quay đa năng dạy học cho trẻ:
- Bảng chống loá được làm từ nhôm mặt bảng phấn từ Hàn Quốc, kích thước 120cm x 80cm
có bánh xe di chuyển, chân bằng sắt vuông 25, sơn tĩnh điện, khung bảng bằng nhôm.

13 Cái 2.334.000 30.342.000 

14 Thảm cỏ nhân tạo

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Bình Minh
Kích thước 10 m2
Cỏ cao 3cm
18 mũi đế 3 lớp

41 Bộ 1.730.000 70.930.000 

15 Thảm đỏ trải sân khấu

Nhãn hiệu IHN, mã sản phẩm: TTS
Kích thước: 10-15 m2
Độ dầy: 2mm
- Chất liệu: Sợi nỉ tổng hợp
- Màu sắc: Đủ các màu đỏ, ghi, xanh, đen

6 Bộ 587.000 3.522.000 

16 Xốp dải nền

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Bình Minh
Bộ thảm xốp ghép lót nền nhà vân gỗ được thiết kế siêu lì với độ bám sàn rất cao giúp bé có
thể thoải mái chơi đùa , chạy nhảy mà không lo thảm bị xô lệt , trượt ngã
Kích thước: 60cm x 60cm

210 Tấm 51.500 10.815.000 

17 Trang phục biểu diễn,
đạo cụ

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Bình Minh
Bao gồm:
Bộ trang phục Công an
Bộ trang phục Bộ đội
Bộ trang phục Bác sỹ
Bộ trang phục nấu ăn
Chất liệu:
Chất liệu: Bằng vải cao cấp an toàn cho bé.
Độ bền cao, sử dụng dài lâu và dễ dàng bảo quản.

15 Bộ 743.000 11.145.000 

18 Hoa, quả, lá nhựa các
loại

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Bình Minh
Gồm 20 trái cây hoa quả nhựa to đẹp cho các bé mầm non - kích thước tương đương hoa quả
thật

300 Bộ 364.000 109.200.000 
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Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



19 Đồ chơi ngoài trời
con thú nhún

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Bình Minh
Các con giống hình: Chó, mèo bằng nhựa đúc nhập khẩu
Chân đế lò xo F15
Sản phẩm được sản xuất và phân phối theo hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

4 Cái 5.000.000 20.000.000 

20 Thang leo ngoài trời

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Bình Minh
KT: Đường kính vòng 2.8m, chiều cao từ đất lên mặt sàn 1.2m, chiều cao lên đỉnh 1.55m,
mặt sàn 0.63x0.63(m), đường kính vòng tròn nhỏ trên đỉnh 0.35m. Khoảng cách các bậc
0.17m, độ rộng bậc 0.62m. Ở giữa bộ thang leo có ống Ø110 dài 1.2m chống đỡ mặt sàn.
Sản phẩm được sản xuất và phân phối theo hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

2 Cái 8.903.000 17.806.000 

21 Bóng nhựa cho nhà
bóng

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Bình Minh
Bằng nhựa, các màu cơ bản, không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, đường kính 10cm 13.000 Quả 3.100 40.300.000 

22 Giá vẽ tạo hình

Nhãn hiệu IHN, mã sản phẩm: GV
Chất liệu: được làm bằng chất liệu gỗ tự nhiên dày dặn phủ sơn PU cao cấp và an toàn cho
trẻ.
Gỗ tự nhiên được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 8048:2014, TCVN 1072-1971
Sơn trên gỗ được kiểm nghiệm độ dày của màng sơn theo TCVN 2097: 2015; độ bền bám
dính của lớp sơn theo tiêu chuẩn ASTM D3359-22; độ bóng của màng sơn theo tiêu chuẩn
TCVN 2101: 2016; độ cứng bút chì theo tiêu chuẩn ASTM D3363-22; độ bền uốn của màng
sơn theo tiêu chuẩn ASTM 2099:2013; độ bền thời tiết của màng sơn (độ ẩm tương đối
50±5%, chiếu xạ 240h) theo tiêu chuẩn JIS K 5663
Sản phẩm được sản xuất và phân phối theo hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

40 Cái 2.220.000 88.800.000 

23 Bộ đồ chơi liên hoàn

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Bình Minh
Bộ liên hoàn 8 khối
Dài 10,5m, Rộng 3.8m, Cao 3.3m, Sàn nhà chòi KT 1.1mx1.1m, cầu thang làm bằng tôn dày
1,5mm sơn sần tĩnh điện ngoài trời. Cột làm bằng ống thép Φ 90 dày 1,4mm, lancan, vách sắt,
tay vịn làm bằng ống 32 dày 1,2mm mạ kẽm sơn tĩnh điện. Các chi tiết nhựa nhập khẩu làm
từ nhựa LDPE màu sắc đa dạng. Cầu trượt đơn, đôi dài 2,0m, cầu soắn cao 1.6m.
Sản phẩm được sản xuất và phân phối theo hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

1 Bộ 81.000.000 81.000.000 

24 Mâm quay

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Bình Minh
ĐK: 1800mm Sàn bằng inox gồm 6 con giống bằng nhựa đúc, khung sàn bằng hộp 25x25
chân đế bằng hộp vuông 40. Tay vịn bằng ống F27 ,có ô che , vô lăng tự hành.
Sản phẩm được sản xuất và phân phối theo hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

1 Cái 18.200.000 18.200.000 

25 Nhà bóng

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Bình Minh
KT: Dài 3,4m, Rộng 2,8m, Cao 2.6m, Đường kính nhà bóng 2,8m. Nhà bóng gồm 2 cửa vào:
1 cửa là 1 cầu thang, 1 cầu trượt đơn nhỏ; 1 cửa là thang leo cong trèo lên, phía trong là thang
leo 3 bước. Mái nha ̀6 mảnh bằng nhựa Composit đúc liền khối
Sản phẩm được sản xuất và phân phối theo hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

1 Cái 26.775.000 26.775.000 
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26 Xích đu

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Bình Minh
KT: 1600 x 1300 x 1600mm
Khung sắt ống F34 dày 1.4mm, hoa trang trí bằng sắt hộp 14 dày 1,2mm; ghế bằng nhựa
composite, 4 chỗ ngồi
Sản phẩm được sản xuất và phân phối theo hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

1 Cái 4.400.000 4.400.000 

27 Cầu trượt

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Bình Minh
Bộ cầu trượt đôi
KT: Dài 2m, Rộng 2m, Cao 1,4m. Khung bằng sắt hộp 25x50 dày 1,4 và sắt ống Ø27, Ø21
dầy 1.2mm, sơn tĩnh điện ngoài trời. Cầu trượt đơn làm bằng tấm nhựa composite đúc liền
nguyên khối, màu sắc tươi sáng đa dạng.
Sản phẩm được sản xuất và phân phối theo hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

1 Cái 11.386.820 11.386.820 

28 Giá phơi khăn (inox)

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Bình Minh
Kích thước: 1000x1000x450 mm
Chất liệu: Bằng inox 201
Giá có 11 thanh nan để phơi khăn.
Chân giá phơi khăn được làm bằng inox ống Φ16mm độ dày 0.6mm các thanh nan làm bằng
inox ống Φ9.5mm độ dày 0.5mm, chân được bọc nút cao su chống ồn khi di chuyển.
Đủ phơi tối thiểu 35 khăn không chồng lên nhau.
Inox dùng trong sản xuất có thành phần hóa học đáp ứng tiêu chuẩn ASTM E 415, độ cứng
theo TCVN 256-1 : 2006 và TCVN 257-1 : 2007, độ cứng bút chì theo tiêu chuẩn ASTM
D3363-22, độ bong tróc của lớp phủ theo TCVN 12005-5:2017.
Sản phẩm được sản xuất và phân phối theo hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

5 Cái 947.000 4.735.000 

29 Đồ chơi ngoài trời

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Bình Minh
Bập bênh 4 chỗ ngồi: 1 bộ
KT: Dài 2,5m, Rộng 0.4m, Cao 0.6m. Đòn bập bênh bằng sắt ống Ø90 dầy 1,8mm, và sắt ống
Ø32, Ø27 dầy 1.4mm mạ kẽm, đế bằng sắt tấm dày 5mm, lò xo Ø125mm cao 250mm, dây lò
xo Ø12mm, tất ca ̉được sơn tĩnh điện ngoài trời. Ghế ngồi bằng nhựa LDPE đúc liền khối
Cầu thăng bằng : 1 bộ
KT: dài 2,0m rộng 0,8m cao 1,0m cột ống F 76 dày 1,4mm xà ống F 60 dày 1,4mm các bậc
làm bằng tôn dày 1.5mm (KT: 500x120x20)mm dây treo bằng cáp bọc nhựa F8
Bộ leo núi: 1 bộ
Thông số kỹ thuật: 170 x 170 x 100cm
Sản phẩm được sản xuất và phân phối theo hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

2 Bộ 22.700.000 45.400.000 
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30 Bình ủ nước nóng
(inox)

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Bình Minh
Dung tích bình ủ nước: 20L
Chất liệu: Bằng Inox cao cấp 304
Màu sắc: Bạc ánh kim
Bình ủ nước có 2 lớp, có van mở nước.
Bình có tác dụng giữ nhiệt tốt, đảm bảo giữ ấm nước cho mùa đông cho các cơ quan, trường
học, trường mầm non …
Có giá để bình ủ bằng inox đi kèm
Inox dùng trong sản xuất có thành phần hóa học đáp ứng tiêu chuẩn ASTM E 415, thử kéo
theo TCVN 197-1:2014 và ASTM A370-21, độ cứng theo TCVN 256-1 : 2006 và TCVN 257-
1 : 2007, độ cứng bút chì theo tiêu chuẩn ASTM D3363-22, độ bong tróc của lớp phủ theo
TCVN 12005-5:2017.
Sản phẩm được sản xuất và phân phối theo hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

5 Cái 2.287.000 11.435.000 

31 Giá để bình ủ nước
ấm

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Bình Minh
Làm bằng inox, loại nan chắc chắn, tầng dưới đan ô lưới dày dặn giúp để đồ nhỏ không bị lọt.
Tặng kèm chân đế cao su giảm chấn, chống xước nền nhà.
Kích thước: Đường kính 34cm, cao ~60cm.
Inox dùng trong sản xuất có thành phần hóa học đáp ứng tiêu chuẩn ASTM E 415, thử kéo
theo TCVN 197-1:2014 và ASTM A370-21, độ cứng theo TCVN 256-1 : 2006 và TCVN 257-
1 : 2007, độ cứng bút chì theo tiêu chuẩn ASTM D3363-22, độ bong tróc của lớp phủ theo
TCVN 12005-5:2017.
Sản phẩm được sản xuất và phân phối theo hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

3 Cái 458.000 1.374.000 

32 Đồ chơi phòng Thể
chất

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Bình Minh
1. Vòng thể dục nhỏ (30 cái)
Bằng nhựa , các màu cơ bản, đường kính vòng 30cm, mặt cắt ngang vòng 21,5mm.Sản phẩm
đảm bảo chắc chắn, không cong vênh
Sản phẩm được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia TCVN 6238-1: 2017;
TCVN 6238-3: 2011
2. Gậy thể dục nhỏ (30 cái)
Bằng nhựa , các màu cơ bản, dài 30cm, mặt cắt ngang vòng 20mm.Sản phẩm đảm bảo chắc
chắn, không cong vênh
Sản phẩm được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia TCVN 6238-1: 2017;
TCVN 6238-3: 2011
3. Cổng chui (5 cái)
Bằng thép sơn tĩnh điện, kiểu chữ U, có chân đế, đảm bảo chắc chắn, an toàn.
4. Cột ném bóng (2 cái)
Bằng thép và các vật liệu khác, có chân đế chắc chắn, chiều cao thay đổi từ 60cm đến 100
cm, đường kính vòng ném 40cm, kèm theo lưới. Cột ném bóng có 2 tác dụng ném bóng đứng
và ném bóng ngang.
Sản phẩm được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia TCVN 6238-1: 2017;
TCVN 6238-3: 2011
5. Vòng thể dục cho giáo viên (1 cái)
Bằng nhựa VN, gồm 3 màu (xanh, đỏ, vàng) đường kính Ø 60 cm
Sản phẩm được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia TCVN 6238-1: 2017;
TCVN 6238-3: 2011
6. Gậy thể dục cho giáo viên (1 cái)
Bằng nhựa , các màu cơ bản, mặt cắt ngang vòng 20mm.
Sản phẩm đảm bảo chắc chắn, không cong vênh
Sản phẩm được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6238-1: 2017; TCVN 6238-3:
2011, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

11 Bộ 2.290.000 25.190.000 
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33 Bình rửa tay cho trẻ Hộp đựng nước rửa tay.
Chất liệu: Nhựa

8 Cái 1.095.000 8.760.000 

34 Gạch xây dựng

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Bình Minh
Kích thước loại to 140x70x35mm,
Kích thước loại nhỏ 70x70x35mm
Bằng nhựa màu đỏ.
Sản phẩm đảm bảo an toàn và hợp quy chuẩn.
Sản phẩm được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, ISO 45001:2018

18 Thùng 468.000 8.424.000 

35 Đồ chơi nấu ăn

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Bình Minh
Bằng nhựa nhiều màu, gồm có: nồi, chảo, bếp, rổ, rá…là các chi tiết sử dụng trong nhà bếp,
có thể ghép được với nhau thành nhiều hình theo trí tưởng tượng của bé. Sản phẩm đảm bảo
an toàn.
Sản phẩm được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, ISO 45001:2018

11 Bộ 575.000 6.325.000 

Tổng cộng 1.653.891.320 
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